CÔNG TY TNHH SX-TM HOÁ KEO BÌNH THẠNH
(BT CHEM)
-     -
BẢNG BÁO GIÁ ĐIỀU CHỈNH
Khách hàng: CÔNG TY AN PHÁT CƯỜNG
Tỷ lệ điều chỉnh: +5%  |  Ngày hiệu lực: 03/07/2026

Tổng số mặt hàng: 11 sản phẩm PU (Bóng, Cứng, Lót, Dung môi)
Lý do điều chỉnh: Biến động giá nguyên liệu đầu vào Quý II/2026 (87,6% mã nguyên liệu tăng giá)

	STT
	Tên sản phẩm
	Giá cũ (VNĐ/kg)
	Giá mới +5% (VNĐ/kg)
	Tăng (VNĐ/kg)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	BÓNG PU HG 0125 TRẮNG
	115,000
	120,750
	5,750

	2
	BÓNG PU OD 0408 5%
	113,000
	118,650
	5,650

	3
	BÓNG PU OD 0408 10%
	113,000
	118,650
	5,650

	4
	BÓNG PU OD 0408 70%
	110,500
	116,025
	5,525

	5
	BÓNG PU OD 0408 TRẮNG 10%
	120,500
	126,525
	6,025

	6
	CỨNG PU 0707 B
	120,000
	126,000
	6,000

	7
	CỨNG PU FD 0212 L
	105,500
	110,775
	5,275

	8
	LÓT PU FD 0212
	89,500
	93,975
	4,475

	9
	LÓT PU FD 2106 TRẮNG
	87,000
	91,350
	4,350

	10
	DUNG MÔI PU LÓT
	40,500
	42,525
	2,025

	11
	DUNG MÔI PU TXXT
	43,000
	45,150
	2,150



Tổng giá cũ (11 mặt hàng): 1,057,500 VNĐ
Tổng giá mới (11 mặt hàng): 1,110,375 VNĐ
Tổng mức tăng: 52,875 VNĐ (bình quân +5%)


	NGƯỜI LẬP BẢNG GIÁ
	KT. PHÒNG KINH DOANH
	DUYỆT

	(Ký, ghi rõ họ tên)
	(Ký, ghi rõ họ tên)
	(Ký, ghi rõ họ tên)






